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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 20/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,                                                                       

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 213/TTr-SYT ngày 12 

tháng 7 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Y tế 

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La, có chức năng 

tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế 

dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, 

pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; 

mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vụ công khác 

thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 

đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Điều 2, 

Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc Sở Y tế là Ủy viên UBND tỉnh do HĐND tỉnh bầu, là người 

đứng đầu Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo 

Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh và việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao. 

b) Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, giúp Giám đốc 

Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công. Khi 

Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay 

Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm 

nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Tổ chức cán bộ; 

d) Phòng Nghiệp vụ Y - Dược; 

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 31-07-2022 3



3. Các Chi cục thuộc Sở Y tế 

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

Các Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng 

tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. 

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

a) Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La; 

- Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La. 

b) Các Trung tâm tuyến tỉnh 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Trung tâm Pháp y; 

- Trung tâm Giám định y khoa. 

c) Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện 

- Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Mường La; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp; 

- Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu; 

- Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu. 
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d) Các trung tâm Y tế tuyến huyện 

- Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên; 

- Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn; 

- Trung tâm Y tế huyện Mường La; 

- Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Phù Yên; 

- Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai; 

- Trung tâm Y tế huyện Sông Mã; 

- Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp; 

- Trung tâm Y tế Thành phố Sơn La; 

- Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Yên Châu; 

- Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2022, thay 

thế Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Sơn La. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Nội 

vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Như Điều 5; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp (20b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 87/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương  

giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 

- 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
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trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về 

phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 157/BC-DT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia như sau: 

I. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn nguồn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 4.158.939 

triệu đồng.  

Trong đó: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 3.093.508 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 472.571 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 592.860 triệu đồng. 

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ  

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công; Quyết định của số 

02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 

tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 

2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 

bảy HĐND tỉnh khóa XV. 
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III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 

472.571 triệu đồng phân bổ cho 02 dự án thuộc chương trình, trong đó: 

1.1. Dự án 1 - Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện 

nghèo: 360.521 triệu đồng. 

1.2. Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 112.050 

triệu đồng, trong đó: 

1.2.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 

khăn: 94.356 triệu đồng. 

1.2.2. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: 17.694 triệu đồng. 

2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi 

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 

- 2025: 3.093.508 triệu đồng phân bổ cho 08 dự án thuộc chương trình.  

Trong đó: 

2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt: 274.728 triệu đồng. 

2.2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 

178.984 triệu đồng. 

2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: 28.733 triệu đồng. 

2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.775.283 triệu đồng. 

2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

310.848 triệu đồng. 

2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 49.057 triệu đồng. 

2.7. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn: 416.538 triệu đồng. 

2.8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 59.337 

triệu đồng. 

3. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 

 Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 

- 2025: 592.860 triệu đồng. 

(chi tiết tại các Biểu kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết: 

1.1. Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển bảo đảm phù hợp 

với các quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 

5 năm 2022, các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia 

và các quy định của pháp luật liên quan. 

1.2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. 

1.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện phân bổ vốn cho các 

nhiệm vụ, dự án thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công và các 

văn bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý những huyện, thành 

phố thực hiện chưa đúng quy định. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ bảy thông 

qua ngày 29 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT.  

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 01 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH                                               

TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án, tiểu dự án  
Kế hoạch giai 

đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

 Tổng số 472.571  

I 
Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện 

nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 
360.521   

  

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở 

hạ tầng tại các huyện nghèo) 

360.521   

1 Huyện Thuận Châu 185.859   

2 Huyện Sốp Cộp 174.662   

II Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 112.050   

1 
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn 
94.356   

1.1 Trường Cao đẳng Sơn La 28.717   

1.2 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 20.512   

1.3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La 20.513   

1.4 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 12.307   

1.5 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, du lịch Sơn La 12.307   

2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 17.694   

2.1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1.769   

2.2 Thành Phố 882   

2.3 Mai Sơn 1.819   

2.4 Yên Châu 1.164   

2.5 Mộc Châu 937   

2.6 Vân Hồ 827   

2.7 Phù Yên 1.433   

2.8 Bắc Yên 1.164   

2.9 Thuận Châu 2.425   

2.10 Quỳnh Nhai 851   

2.11 Mường La 1.433   

2.12 Sông Mã 2.094   

2.13 Sốp Cộp 896   
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Biểu số 02 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG                   

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA                                

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT Dự án 
Kế hoach vốn giai 

đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

  Tổng số 3.093.508   

1 
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt  
274.728 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.1 

2 
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết 
178.984 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.2 

3 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng 

hóa theo chuỗi giá trị 

28.733 
Chi tiết tại 

Biểu số 2.3 

4 
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
1.775.283 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.4 

5 
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực 
310.848 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.5 

6 
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 
49.057 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.6 

7 
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít 

người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 
416.538 

Chi tiết tại 

Biểu số 2.7 

8 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng 

đồng bào DTTS, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện chương trình  

59.337 
Chi tiết tại 

Biểu số 2.8 
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Biểu số 2.1 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt giai đoạn 2021 - 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

 

STT Huyện, thành phố 
Kế hoạch vốn               

giai đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

  Tổng số 274.728 
Danh mục công trình nước sinh hoat tập 

trung chi tiết tại Biểu số 2.1.1 kèm theo 

1 Bắc Yên 19.666   

2 Mai Sơn 24.820   

3 Mộc Châu 24.073   

4 Mường La 12.740   

5 Phù Yên 25.968   

6 Quỳnh Nhai 13.565   

7 Sông Mã 27.105   

8 Sốp Cộp 11.128   

9 Thuận Châu 20.500   

10 Vân Hồ 30.377   

11 Yên Châu 50.040   

12 Thành phố 14.748   
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Biểu số 2.2 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 

 Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết giai đoạn 2021 - 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 
 

STT Huyện, thành phố 
Kế hoạch vốn                                       

giai đoạn 2021 - 2025  
 Ghi chú  

 Tổng số                        178.984   

1 Huyện Bắc Yên                           34.872    

2 Huyện Mường La                           21.264    

3 Huyện Phù Yên                           15.131    

4 Huyện Quỳnh Nhai                           18.206    

5 Huyện Sông Mã                           28.532    

6 Huyện Sốp Cộp                           30.888    

7 Huyện Vân Hồ                           15.281    

8 Huyện Yên Châu                           14.810    
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Biểu số 2.3 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị  

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 
 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn                 

giai đoạn 2021 - 2025 
Ghí chú 

  Tổng số 28.733   

  

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư 

vùng đồng bào đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

28.733 

  

1 Huyện Vân Hồ 28.733 

Thực hiện nội dung            

đầu tư, hỗ trợ phát triển 

vùng trồng dược liệu quý 
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Biểu số 2.4 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 4 

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào                                            

dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 
 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn  

giai đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

  Tổng số  1.775.283   

I Cấp tỉnh 323.200   

II Các huyện 1.452.082   

1 Bắc Yên 139.752   

2 Mai Sơn 119.238   

3 Mộc Châu 60.958   

4 Mường La 135.866   

5 Phù Yên 211.187   

6 Quỳnh Nhai 49.964   

7 Sông Mã 170.944   

8 Sốp Cộp 70.017   

9 Thuận Châu 255.354   

10 Vân Hồ 126.197   

11 Yên Châu 112.605   
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Biểu số 2.5 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 5 

Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn                

giai đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

  Tổng số 310.848   

  

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông 

dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú 

và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 

310.848   

I Sở Giáo dục và Đào tạo 257.382   

II Các huyện, thành phố 53.466   

1 Huyện Thuận Châu 7.082   

2 Huyện Vân Hồ 5.564   

3 Huyện Mộc Châu 5.564   

4 Huyện Bắc Yên 5.916   

5 Huyện Yên Châu 7.082   

6 Huyện Sốp Cộp 15.175   

7 Huyện Sông Mã 7.082   
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Biểu số 2.6 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 6 

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các  

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025  

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn                              

giai đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

 Tổng số 49.057  

I Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 22.562   

II Cấp huyện  26.495   

1 Mai Sơn 1.136   

2 Mộc Châu 12.869   

3 Mường La 1.136   

4 Phù Yên 1.893   

5 Quỳnh Nhai 1.514   

6 Sông Mã 1.893   

7 Sốp Cộp 1.893   

8 Thuận Châu 1.893   

9 Yên Châu 2.271   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 31-07-2022 17



Biểu số 2.7 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 9 

Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn  

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn                     

giai đoạn 2021 - 2025 

Ghi 

chú 

   Tổng số                         416.538    

  

Tiểu Dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển 

kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, 

nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn  

                       416.538    

I Cấp tỉnh                        108.300    

II Các huyện, thành phố                        308.238    

1 Huyện Mường La                        191.292    

2 Huyện Quỳnh Nhai                          34.987    

3 Huyện Thuận Châu                          81.959    
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Biểu số 2.8 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 

Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra,                     

giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025  

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị 
Kế hoạch vốn                 

giai đoạn 2021 - 2025 

Ghi 

chú 

  Tổng số 59.337   

  

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

59.337   

1 Ban Dân tộc 59.337   
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Biểu sô 03 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH  

 TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Huyện, thành phố 
Kế hoạch vốn  

 giai đoạn 2021 - 2025 
Ghi chú 

 Tổng số                              592.860   

1 Huyện Bắc Yên                                29.082    

2 Huyện Phù Yên                                73.081    

3 Huyện Mộc Châu                                74.370    

4 Huyện Vân Hồ                                29.029    

5 Huyện Yên Châu                                30.692    

6 Huyện Mai Sơn                                89.769    

7 Huyện Sông Mã                                34.233    

8 Huyện  Sốp Cộp                                17.062    

9 Huyện Thuận Châu                                78.339    

10 Huyện Quỳnh Nhai                                89.555    

11 Huyện Mường La                                30.746    

12 Thành phố Sơn La                                16.902    
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

Số: 88/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẢY 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 - 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 157/BC-DT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và  thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia như sau: 

I. TỔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 

Tổng vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022: 1.524.319 triệu đồng. Trong đó: 

1. Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022: 1.474.136 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư phát triển 1.033.517 triệu 

đồng; vốn sự nghiệp 440.619 triệu đồng). 

Cụ thể các chương chương trình như sau:  

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 231.608 triệu 

đồng; trong đó: Vốn đầu tư phát triển 153.849 triệu đồng, vốn sự nghiệp 77.759 

triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 919.418 triệu đồng; trong đó: Vốn đầu tư phát triển 

587.828 triệu đồng, vốn sự nghiệp 331.590 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 323.110 triệu 

đồng; trong đó: Vốn đầu tư phát triển 291.840 triệu đồng, vốn sự nghiệp 31.270 

triệu đồng. 

2. Vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 (vốn sự nghiệp): 50.183 triệu đồng, cụ thể các chương trình 

như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.333 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 16.580 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 31.270 triệu đồng. 

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 31-07-2022



II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ  

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công; Quyết định của số 

02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 

2021 đến năm 2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy - HĐND tỉnh khóa XV. 

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình: 233.941 

triệu đồng; trong đó: Vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 153.849 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp 80.092 triệu đồng (trong đó vốn sự nghiệp ngân sách trung 

ương 77.759 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 2.333 triệu đồng).  

Cụ thể: 

1.1. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo  

 Tổng vốn phân bổ 127.729 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn đầu tư phát triển: 124.009 triệu đồng. 

-  Vốn sự nghiệp: 3.720 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 3.612 

triệu đồng, đối ứng vốn NSĐP 108 triệu đồng). 

1.2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

- Vốn sự nghiệp: 23.460 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 22.777 

triệu đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 683 triệu đồng). 

1.3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 
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Vốn sự nghiệp: 10.150 triệu đồng phân bổ cho Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó ngân sách trung ương 9.854 

triệu đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 296 triệu đồng). 

1.4. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

Tổng vốn phân bổ 56.453 triệu đồng cho 03 Tiểu dự án, trong đó:  

- Vốn đầu tư: 29.840 triệu đồng phân bổ cho 02 tiểu dự án,  

- Vốn sự nghiệp 26.613 triệu đồng phân bổ cho 03 tiểu dự án. Cụ thể: 

1.4.1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

Tổng vốn phân bổ 50.332 triệu đồng, trong đó: 

 - Vốn đầu tư: 28.307 triệu đồng. 

 - Vốn sự nghiệp: 22.025 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 21.384 

triệu đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 642 triệu đồng). 

1.4.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng 

- Vốn sự nghiệp: 645 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 626 triệu 

đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 19 triệu đồng). 

1.4.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 

Tổng vốn phân bổ 5.476 triệu đồng, trong đó:  

 - Vốn đầu tư: 1.533 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp: 3.943 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 3.828 

triệu đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 115 triệu đồng). 

 1.5. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

Tổng vốn sự nghiệp phân bổ 7.715 triệu đồng, cụ thể: 

1.5.1. Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin  

Vốn sự nghiệp: 6.863 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 6.663 triệu 

đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 200 triệu đồng). 

1.5.2.Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều  

Vốn sự nghiệp: 852 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 827 triệu 

đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương  25 triệu đồng). 

1.6. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 

Tổng vốn sự nghiệp phân bổ 8.434 triệu đồng (trong đó ngân sách trung 

ương 8.188 triệu đồng, đối ứng vốn ngân sách địa phương 246 triệu đồng). 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

24 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 31-07-2022



Tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình: 935.998 

triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 587.828 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp 348.170 triệu đồng (trong đó vốn sự nghiệp ngân sách trung 

ương 331.590 triệu đồng, vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 16.580 triệu đồng).  

Cụ thể: 

2.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt:  

Tổng kế hoạch vốn: 99.008 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển: 79.412 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 19.596 triệu đồng. 

2.2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết: 32.217 triệu đồng vốn đầu tư phát triển.  

2.3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Tổng kế hoạch vốn: 138.983 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển: 6.181 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 132.802 triệu đồng.  

2.4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Tổng kế hoạch vốn: 335.139 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn đầu tư phát triển: 319.554 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 15.585 triệu đồng. 

2.5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

Tổng kế hoạch vốn: 127.324 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn đầu tư phát triển: 55.953 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 71.371 triệu đồng. 

2.6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Tổng kế hoạch vốn: 14.414 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn đầu tư phát triển: 8.853 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 5.561 triệu đồng. 

2.7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 6.466 triệu đồng vốn 

sự nghiệp (ngân sách trung ương). 
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2.8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em: 15.376 triệu đồng vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương). 

Trong đó: 

- Cấp tỉnh: 7.380 triệu đồng. 

- Cấp huyện: 7.996 triệu đồng. 

2.9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn 

 Tổng kế hoạch vốn: 131.147 triệu đồng (trong đó: 74.977 triệu đồng vốn 

đầu tư phát triển, 56.170 triệu đồng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương), cụ thể: 

- Cấp tỉnh: 18.700 triệu đồng thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

đồng bào dân tộc La Ha (công trình có tổng mức đầu tư từ 10.000 triệu đồng trở 

lên; thực hiện phân bổ chi tiết vốn 2022 thực hiện các dự án sau khi hoàn thiện thủ 

tục đầu tư theo quy định).  

- Cấp huyện: 56.277 triệu đồng thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

đồng bào dân tộc La Ha (công trình có tổng mức đầu tư dưới 10.000 triệu đồng). 

2.10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

Tổng kế hoạch vốn: 19.344 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn đầu tư phát triển: 10.681 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương): 8.663 triệu đồng.  

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình (đã bao 

gồm kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022): 354.380 triệu đồng.  

Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 291.840 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 62.540 

triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 31.270 triệu đồng, ngân sách địa 

phương 31.270 triệu đồng). Cụ thể: 

3.1. Vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển 291.840 triệu đồng, 

trong đó: 

- Vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022: 241.670 triệu đồng.  

- Kế hoạch năm 2022: 50.170 triệu đồng. 

3.2. Vốn sự nghiệp  

Tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 là 62.540 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách trung 

ương: 31.270  triệu đồng; nguồn đối ứng ngân sách địa phương: 31.270 triệu đồng.  
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Cụ thể: 

-  Phân bổ cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 23.901 triệu đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách trung ương: 10.790 triệu đồng. 

+ Ngân sách địa phương (nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh): 13.111 

triệu đồng. 

- Số vốn phân cấp cho các huyện, thành phố thực hiện: 38.639 triệu đồng, 

trong đó: 

+ Ngân sách trung ương: 20.480 triệu đồng. 

+ Ngân sách địa phương: 18.159 triệu đồng. 

(chi tiết tại các Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho các 

chương trình, dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh (vốn đầu tư) khi đảm bảo điều kiện 

theo quy định Luật Đầu tư công; rà soát danh mục dự án đảm bảo không chồng 

chéo, trùng lặp giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia; giao chi tiết dự toán 

(vốn sự nghiệp) cho các đơn thuộc ngân sách cấp tỉnh đảm bảo điều kiện theo quy 

định Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan. 

2. Giao HĐND các huyện, thành phố phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 

2022 cho các chương trình, dự án, dự toán thuộc ngân sách cấp huyện đã đảm bảo 

đủ điều kiện theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách và các quy định 

khác có liên quan; rà soát danh mục dự án đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp 

giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ bảy thông 

qua ngày 29 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT.  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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Biểu số 01 

KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

 QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

  ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

  Tổng số 233.941 153.849 80.092 77.759 2.333   

1 

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ 

tầng KTXH các huyện nghèo, các xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo 

127.729 124.009 3.720 3.612 108   

  

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH 

các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư 

cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo) 

127.729 124.009 3.720 3.612 108   

1 Huyện Thuận Châu 65.848 63.930 1.918 1.862 56   

2 Huyện Sốp Cộp 61.882 60.079 1.803 1.750 53   

2 
Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo 
23.460 

 
23.460 22.777 683   

1 Thành phố 1.005 
 

1.005 975 29   

2 Mai Sơn 1.965 
 

1.965 1.908 57   

3 Yên Châu 1.632 
 

1.632 1.585 48   

4 Mộc Châu 1.067 
 

1.067 1.036 31   

5 Vân Hồ 1.507 
 

1.507 1.463 44   

6 Phù Yên 2.839 
 

2.839 2.756 83   

7 Bắc Yên 1.845 
 

1.845 1.792 54   

8 Thuận Châu 4.018 
 

4.018 3.901 117   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

9 Quỳnh Nhai 1.193 
 

1.193 1.158 35   

10 Mường La 1.845 
 

1.845 1.792 54   

11 Sông Mã 2.271 
 

2.271 2.205 66   

12 Sốp Cộp 2.271 
 

2.271 2.205 66   

3 
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

cải thiện dinh dưỡng 
10.150 

 
10.150 9.854 296   

  
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh 

vực nông nghiệp 
10.150 

 
10.150 9.854 296   

1 Thành phố 435 
 

435 422 13   

2 Mai Sơn 850 
 

850 826 25   

3 Yên Châu 706 
 

706 686 21   

4 Mộc Châu 462 
 

462 448 13   

5 Vân Hồ 652 
 

652 633 19   

6 Phù Yên 1.228 
 

1.228 1.192 36   

7 Bắc Yên 798 
 

798 775 23   

8 Thuận Châu 1.738 
 

1.738 1.688 51   

9 Quỳnh Nhai 516 
 

516 501 15   

10 Mường La 798 
 

798 775 23   

11 Sông Mã 983 
 

983 954 29   

12 Sốp Cộp 983 
 

983 954 29   

4 
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm bền vững 
56.453 29.840 26.613 25.838 775   

4.1 
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 
50.332 28.307 22.025 21.384 642   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4.404 
 

4.404 4.276 128   

2 Trường Cao đẳng Sơn La 2.681 
 

2.681 2.603 78 Vốn đầu tư 

sẽ phân bổ 

chi tiết sau 

khi có 

Quyết định 

phê duyệt 

dự án theo 

quy định 

của Luật 

Đầu tư công 

3 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 1.915 
 

1.915 1.860 56 

4 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Sơn La 
1.915 

 
1.915 1.860 56 

5 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 1.149 
 

1.149 1.116 33 

6 
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, du 

lịch Sơn La 
1.149 

 
1.149 1.116 33 

7 Thành phố 605 
 

605 587 18   

8 Mai Sơn 753 
 

753 731 22   

9 Yên Châu 673 
 

673 654 20   

10 Mộc Châu 616 
 

616 598 18   

11 Vân Hồ 696 
 

696 676 20   

12 Phù Yên 868 
 

868 842 25   

13 Bắc Yên 708 
 

708 687 21   

14 Thuận Châu 1.009 
 

1.009 980 29   

15 Quỳnh Nhai 639 
 

639 621 19   

16 Mường La 753 
 

753 731 22   

17 Sông Mã 822 
 

822 798 24   

18 Sốp Cộp 667 
 

667 647 19   

4.2 
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người LĐ đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
645 

 
645 626 19   

1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 116 
 

116 113 3   

2 Thuận Châu 291 
 

291 283 8   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

3 Sốp Cộp 237 
 

237 230 7   

4.3   Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 5.476 1.533 3.943 3.828 115   

1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 547 153 394 383 11   

2 Thành phố 273 76 197 191 6   

3 Mai Sơn 563 158 405 393 12   

4 Yên Châu 360 101 259 252 8   

5 Mộc Châu 290 81 209 203 6   

6 Vân Hồ 256 72 184 179 5   

7 Phù Yên 443 124 319 310 9   

8 Bắc Yên 360 101 259 252 8   

9 Thuận Châu 750 210 540 525 16   

10 Quỳnh Nhai 264 74 190 184 6   

11 Mường La 443 124 319 310 9   

12 Sông Mã 648 181 467 453 14   

13 Sốp Cộp 278 78 200 194 6   

5 
Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo 

thông tin 
7.715 

 
7.715 7.490 225   

5.1 Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 6.863 
 

6.863 6.663 200   

1 Sở Thông tin và Truyền thông 2.059 
 

2.059 1.999 60   

2 Thành phố 215 
 

215 209 6   

3 Mai Sơn 420 
 

420 408 12   

4 Yên Châu 349 
 

349 339 10   

5 Mộc Châu 228 
 

228 222 7   

6 Vân Hồ 322 
 

322 313 9   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

7 Phù Yên 607 
 

607 589 18   

8 Bắc Yên 395 
 

395 383 11   

9 Thuận Châu 792 
 

792 769 23   

10 Quỳnh Nhai 255 
 

255 248 7   

11 Mường La 395 
 

395 383 11   

12 Sông Mã 486 
 

486 472 14   

13 Sốp Cộp 340 
 

340 330 10   

5.2 
Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm 

nghèo đa chiều 
852 

 
852 827 25   

1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 298 
 

298 289 9   

2 Thành phố 25 
 

25 24 1   

3 Mai Sơn 48 
 

48 47 1   

4 Yên Châu 40 
 

40 39 1   

5 Mộc Châu 27 
 

27 26 1   

6 Vân Hồ 37 
 

37 36 1   

7 Phù Yên 70 
 

70 68 2   

8 Bắc Yên 45 
 

45 44 1   

9 Thuận Châu 92 
 

92 89 3   

10 Quỳnh Nhai 30 
 

30 29 1   

11 Mường La 45 
 

45 44 1   

12 Sông Mã 56 
 

56 54 2   

13 Sốp Cộp 39 
 

39 38 1   

6 
Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám 

sát, đánh giá Chương trình 
8.434 

 
8.434 8.188 246   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ 

Kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 

Ghi chú Tổng 

cộng 

Chi tiết nguồn vốn phân bổ 

Vốn                   

đầu tư 

(NSTW) 

Vốn sự nghiệp 

Tổng 

số 

Trong đó 

Nguồn 

ngân sách 

trung 

ương 

Đối ứng            

ngân sách            

địa phương 

1 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2.108 
 

2.108 2.047 61   

2 Thành phố 283 
 

283 275 8   

3 Mai Sơn 553 
 

553 537 16   

4 Yên Châu 459 
 

459 446 13   

5 Mộc Châu 301 
 

301 292 9   

6 Vân Hồ 424 
 

424 412 12   

7 Phù Yên 799 
 

799 776 23   

8 Bắc Yên 519 
 

519 504 15   

9 Thuận Châu 1.043 
 

1.043 1.013 30   

10 Quỳnh Nhai 336 
 

336 326 10   

11 Mường La 519 
 

519 504 15   

12 Sông Mã 640 
 

640 621 19   

13 Sốp Cộp 448 
 

448 435 13   
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Biểu số 01.1 

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

  ĐVT: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án, nhiệm vụ Địa điểm 
Kế hoạch phân bổ 

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

  Tổng số   153.849   

I 

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng 

KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo 

  124.009   

  

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các 

huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven 

biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại 

các huyện nghèo) 

  124.009   

1 Huyện Thuận Châu                    63.930    

1.1 Đường vào bản Bay, bản Bon, xã Tông Cọ Xã Tông Cọ     

1.2 Đường giao thông bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha     

1.3 Đường giao thông bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha     

1.4 NLH Trường TH Chiềng Pha, xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha     

1.5 NSH bản Song, xã Chiềng La Xã Chiềng La     

1.6 Đường vào bản Pú Chứn, xã Long Hẹ Xã Long Hẹ     

1.7 Đường vào bản Tinh Lá, xã Pá Lông Xã Pá Lông     

1.8 
Đường tỉnh 116B vào bản Nhốc, Thông, Ỏ, Lạn, 

xã Mường Khiêng 

Xã                  

Mường Khiêng 
    

1.9 Đường vào bản Lọng Cu, xã Bó Mười Xã Bó Mười     

1.10 
Dự án điện an toàn trên địa bàn huyện Thuận 

Châu giai đoạn 2021 - 2025 

Huyện             

Thuận Châu 
    

2 Huyện Sốp Cộp                   60.079    

2.1 

 

Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện 

Sốp Cộp đến xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã 

Xã Púng Bánh, 

huyện Sốp Cộp 

đến xã Đứa Mòn, 

huyện Sông Mã 

  

2.2 
Đường giao thông từ bản Nà Ẳn đi bản Huổi 

Pá, xã Mường Lạn 
Xã Mường Lạn     

2.3 Nhà văn hóa xã Púng Bánh Xã Púng Bánh     
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ Địa điểm 
Kế hoạch phân bổ 

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

2.4 Nhà văn hóa bản Lầu, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh     

2.5 Nhà văn hóa bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh     

2.6 Cầu qua suối bản Phải xã Púng Bánh Xã Púng Bánh     

2.7 Nước sinh hoạt bản Liền Ban, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh     

2.8 Nhà văn hóa bản Hốc Một, xã Mường Và Xã Mường Và     

2.9 Nhà văn hóa xã Mường Và Xã Mường Và   

2.10 Công trình nước sạch bản Nà Cang, xã Mường Và Xã Mường Và   

2.11 
Nâng cấp tuyến đường từ càu cứng đi bản 

Huổi Niếng, xã Mường Và 
Xã Mường Và   

2.12 
Trường PTDT bán trú TH và THCS Sam Kha 

(điểm trường trung tâm) 
Xã Sam Kha   

2.13 
Đường giao thông từ bản Cang Kéo đi bản Pá 

Vai, xã Nậm Lạnh 
Xã Nậm Lạnh   

2.14 
Các hạng mục phụ trợ của trụ sở UBND xã 

Nậm Lạnh 
Xã Nậm Lạnh   

2.15 
Đường giao thông từ bản Lạnh Bánh đi bản 

Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh 
Xã Nậm Lạnh   

2.16 Nhà văn hóa xã Mường Lèo Xã Mường Lèo   

2.17 
Trường PTDT bán trú TH và THCS Mường Lèo 

(điểm trường trung tâm) 
Xã Mường Lèo   

2.18 Trường PTDT bán trú TH Mường Lạn (giai đoạn 1) Xã Mường Lạn   

2.19 Nhà văn hóa bản Púng, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh   

2.20 Nhà văn hóa bản Phá Thóng, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh   

2.21 Nhà văn hóa bản Huổi Cốp, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh   

2.22 Nhà văn hóa bản Púng Cưởm, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh   

2.23 Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh Xã Púng Bánh   

2.24 
Đường giao thông từ bản Púng Báng đến bản 

Sam Kha 

Xã Púng Bánh, 

xã Sam Kha 
  

2.25 Cầu qua suối bản Cang, xã Nậm Lạnh Xã Nậm Lạnh   

2.26 Nước sinh hoạt bản Nậm Khún, xã Mường Lèo Xã Mường Lèo   

2.27 Trường THCS Púng Bánh, xã Púng Bánh Xã Púng Bánh   
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ Địa điểm 
Kế hoạch phân bổ 

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

II 
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc 

làm bền vững 
  29.840   

1 
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp 

vùng nghèo, vùng khó khăn 
                    28.307    

1.1 Trường Cao đẳng Sơn La       

 - 
Xây mới nhà thực hành nông - lâm nghiệp; nhà 

trại chăn nuôi 
      

 - 
Cải tạo sửa chữa một số phòng thực hành, nhà 

tập thể dục thể thao 
      

 - 
Trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, 

giảng dạy đào tạo các ngành nghề 
      

1.2 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La       

  
Đầu tư xây dựng phòng học, phòng thực tập, 

thực hành và văn phòng khoa/bộ môn 
      

1.3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La       

 - Xây mới nhà đa năng       

 - Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề       

1.4 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc       

 - Dự án Xây dựng sân bóng       

-  Hạng mục phụ trợ Khu Hiệu bộ       

 - Xây dựng Khu Giáo dục Thể chất       

1.5 
Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, du lịch 

Sơn La 
      

 - Xây dựng nhà ký túc xá 2 tầng        

-  Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo       

2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững                       1.533    

2.1 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội   153   

 - Sàn giao dịch việc làm       

2.2 Thành phố   76   

-  

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ Địa điểm 
Kế hoạch phân bổ 

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

2.3 Mai Sơn   158   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.4 Yên Châu   101   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.5 Mộc Châu   81   

-  

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.6 Vân Hồ   72   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.7 Phù Yên   124   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.8 Bắc Yên   101   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.9 Thuận Châu   210   

-  

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.10 Quỳnh Nhai   74   

-  

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.11 Mường La   124   

 - 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 
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STT Danh mục dự án, nhiệm vụ Địa điểm 
Kế hoạch phân bổ 

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

2.12 Sông Mã   181   

-  

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

2.13 Sốp Cộp   78   

- 

Mua trang thiết bị (máy tính, tủ tài liệu, công 

cụ, dụng cụ…) để hiện đại hóa hệ thống thông 

tin thị trường lao động 

      

 

Ghi chú: Phân bổ chi tiết đến từng dự án sau khi có Quyết định phê duyệt dự án theo quy định 

của Luật Đầu tư công 
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Biểu số 02 

KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN                                           

KINH TÉ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Nội dung dự án và tiểu dự án 
Tổng 

số 

Trong đó 

Ghi 

chú 
Vốn 

ĐTPT 

(NSTW) 

Vốn SN 

(NSTW) 

Vốn 

SN 

(NSĐP) 

  Tổng số 935.998 587.828 331.590 16.580 
 

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 919.418 587.828 331.590 
  

1 
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, 

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 
99.008 79.412 19.596 

  

1.1 Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở 12.520 12.520 
   

1.2 Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở 25.080 25.080 
   

- 
Chưa phân bổ 33 hộ hỗ trợ nhà ở (huyện 

Quỳnh Nhai không thực hiện) 
1.320 1.320 

   

1.3 
Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi 

nghề, trong đó: 
20.683 5.333 15.350 

  

1.3.1 Hỗ trợ đất sản xuất 5.333 5.333 
   

1.3.2 Chuyển đổi nghề 15.350 
 

15.350 
  

1.4 Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt, trong đó: 39.405 35.159 4.246 
  

1.4.1 Hỗ trợ NSH phân tán 4.246 
 

4.246 
  

1.4.2 Đầu tư công trình NSH tập trung 35.159 35.159 
   

2 
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định 

dân cư ở những nơi cần thiết 
32.217 32.217 - 

  

2.1 
Nội dung 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng 
32.217 32.217 

   

2.2 Nội dung 2: Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình 0 
    

3 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

138.983 6.181 132.802 
  

3.1 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng 

cao thu nhập cho người dân 

88.354 0 88.354 
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STT Nội dung dự án và tiểu dự án 
Tổng 

số 

Trong đó 

Ghi 

chú 
Vốn 

ĐTPT 

(NSTW) 

Vốn SN 

(NSTW) 

Vốn 

SN 

(NSĐP) 

3.2 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc 

đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 

hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

50.629 6.181 44.448 
  

3.2.1 
Nội dung: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 

dược liệu quý (trên địa bàn huyện Vân Hồ) 
8.986 6.181 2.805 

  

3.3.2 

Nội dung: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

41.643 0 41.643 
  

4 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn 

vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc 

335.139 319.554 15.585 
  

4.1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

335.139 319.554 15.585 
  

4.1.1 
Nội dung 1: Đầu tư CSHT trên địa bàn xã, 

bản ĐBKK 
224.394 224.394 - 

  

a Đầu tư CSHT trên địa bàn xã ĐBKK 201.673 201.673 
   

     -    Đầu tư công trình điện, điện không an toàn - 
    

     -    Đầu tư CSHT khác 201.673 201.673 
   

b  Đầu tư CSHT trên địa bàn bản ĐBKK 22.721 22.721 
   

4.1.2 
Nội dung 2: Đầu tư cứng hóa đường đến 

trung tâm xã chưa được cứng hóa 
87.040 87.040 

   

4.1.3 

Nội dung 3: Đầu tư xây dụng, cải tạo nâng cấp 

mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

5.120 5.120 
   

4.1.4 Nội dung 4: Duy tu bảo dưỡng các công trình  15.585 
 

15.585 
  

4.1.5 Nội dung 5: Công trình trạm Y tế  
 

3.000 
   

5 
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực 
127.324 55.953 71.371 
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STT Nội dung dự án và tiểu dự án 
Tổng 

số 

Trong đó 

Ghi 

chú 
Vốn 

ĐTPT 

(NSTW) 

Vốn SN 

(NSTW) 

Vốn 

SN 

(NSĐP) 

5.1 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát 

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, 

trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ 

thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho 

người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

73.968 55.953 18.015 
  

5.2 

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; 

đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học 

đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

7.760 
 

7.760 
  

5.3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao 

động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

36.413 
 

36.413 
  

5.4 

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho 

cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp. 

9.183 
 

9.183 
  

6 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu 

số gắn với phát triển du lịch 

14.414 8.853 5.561 
  

7 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng 

cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu 

số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

6.466 0 6.466 
  

8 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ 

nữ và trẻ em 

15.376 0 15.376 
  

9 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc 

thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn 

131.147 74.977 56.170 
  

9.1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc 

có khó khăn đặc thù 

128.126 74.977 53.149 
  

9.2 

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn    

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

3.021 
 

3.021 
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STT Nội dung dự án và tiểu dự án 
Tổng 

số 

Trong đó 

Ghi 

chú 
Vốn 

ĐTPT 

(NSTW) 

Vốn SN 

(NSTW) 

Vốn 

SN 

(NSĐP) 

10 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận 

động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá 

việc tổ chức thực hiện Chương trình 

19.344 10.681 8.663 
  

10.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; 

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 

và tuyên truyền, vận động đồng bào 

5.232 0 5.232 
  

10.2 

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

12.159 10.681 1.478 
  

10.3 
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào 

tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình. 
1.953 

 
1.953 

  

II Đối ứng ngân sách địa phương 16.580 
  

16.580 
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Biểu số 02.1 

 KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

 

STT Đơn vị thực hiện 
Kế hoạch vốn năm 2022 

Tổng  Vốn đầu tư Vốn sự nghiệp 

  Tổng số 99.008 79.412 19.596 

  Cấp huyện 99.008 79.412 19.596 

1 Huyện Bắc Yên 6.889 5.333 1.557 

2 Huyện Mai Sơn 8.273 5.695 2.578 

3 Huyện Mộc Châu 7.112 5.437 1.676 

4 Huyện Mường La 6.309 4.333 1.976 

5 Huyện Phù Yên 8.392 5.565 2.827 

6 Huyện Quỳnh Nhai 3.854 3.135 719 

7 Huyện Sông Mã 13.150 10.820 2.330 

8 Huyện Sốp Cộp 3.167 3.036 132 

9 Huyện Thuận Châu 11.285 9.515 1.770 

10 Huyện Vân Hồ 8.535 7.065 1.470 

11 Huyện Yên Châu 16.814 14.262 2.552 

12 Thành phố Sơn La 3.907 3.898 9 

13 Chưa phân bổ 33 hộ hỗ trợ nhà ở 1.320 1.320 
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Biểu số 02.1.1 

 DỰ ÁN 1: DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Đơn vị thực hiện Địa điểm xây dựng    
Kế hoạch                  

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

  Tổng số   35.159   

I Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Bắc Yên 7 2.460   

- Nâng cấp nước sinh hoạt bản Suối Lẹ Bản Suối Lẹ, xã Chim Vàn 
 

  

- Nâng cấp nước sinh hoạt bản Vàn Bản Vàn, xã Chim Vàn 
 

  

- Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt bản Nậm Lộng Bản Nậm Lộng, xã Hang Chú 
 

  

- Làm mới nước sinh hoạt bản Chanh Bản Chanh, xã Song Pe 
 

  

- Nâng cấp nước sinh hoạt bản Păng Khúa Bản Păng Khúa, xã Làng Chếu 
 

  

- Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt bản Mới  Bản Mới, thị trấn Bắc Yên 
 

  

  Nâng cấp đập đầu mối nước sạch bản Co Muồng Bản Co Muồng, xã Chiềng Sại 
 

  

II Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Mai Sơn 7 4.094   

- 
Công trình nâng cấp, sửa chữa nước công trình sinh hoạt 

bản Nong Tầu Thái, Phiêng Cằm (trung tâm UBND xã) 

Bản Nong Tầu Thái,                       

xã Phiêng Cằm  
  

- Công trình nước sinh hoạt bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn Bản Yên Bình, xã Chiềng Chăn 
 

  

- Công trình NSH liên bản xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai 
 

  

- 
Công trình nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt 

bản Pắng Sẳng, xã Chiềng Kheo 
Bản Pắng Sẳng, Chiềng Kheo 

 
  

- 
Công trình nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt 

bản Lụng Cuông, xã Nà Ớt 
Bản Lụng Cuông, xã Nà Ớt 

 
  

- Công trình nước sinh hoạt bản Nà Khoang, Chiềng Dong 
Bản Nà Khoang,                           

xã Chiềng Dong  
  

III Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Mộc Châu 9 3.539   

- NSH bản Tòng, xã Chiềng Khừa Xã Chiềng Khừa 
 

  

- NSH bản Pu Nhan, xã Lóng Sập Xã Lóng Sập 
 

  

- NSH bản Hong Húa, xã Lóng Sập Xã Lóng Sập 
 

  

- NSH bản Co Lìu, xã Chiềng Hắc Xã Chiềng Hắc 
 

  

- NSH bản Bến Trai, xã Quy Hướng Xã Quy Hướng 
 

  

- NSH bản Suối Ba; xã Hua Păng Hua Păng 
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STT Đơn vị thực hiện Địa điểm xây dựng    
Kế hoạch                  

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

- 
Sửa chữa, nâng cấp công trình NSH bản Nà giàng 2 (khu 

Bó giàng), xã Quy Hướng 
Xã Quy Hướng 

 
  

- Cấp nước sinh hoạt bản Pha Đón, xã Lóng Sập Xã Lóng Sập 
 

  

- Nâng cấp, sửa chữa NSH bản Suối Sáy, xã Tân Hợp Xã Tân Hợp 
 

  

IV Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Mường La 5 2.893   

- Cấp nước sinh hoạt Pú Khôm bản Ái Ngựa, xã Hua Trai Bản Ái Ngựa, xã Hua Trai 
 

  

- Cấp nước sinh hoạt bản Lướt Bản Lướt, xã Ngọc Chiến 
 

  

- Cấp nước sinh hoạt Bản Đen Đin xã Nậm Giôn Bản Đen Đin xã Nậm Giôn 
 

  

- Nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt bản Nong Hoi Dưới 
Bản Nong Hoi Dưới,                           

xã Chiềng Ân  
  

- Nâng cấp, sửa chữa  nước sinh hoạt bản Cát Lình Bản Cát Lình, xã Chiềng Muôn 
 

  

V Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Phù Yên 4 2.650   

- Công trình NSH tập trung bản Đồng Mã, Tân Phong 

Bản Đồng Mã, xã Tân 

Phong (từ bản Bông đến               

bản Đồng Mã dài 3km) 
 

  

- Công trình NSH tập trung bản Cửa Lao, Mường Bang Bản Cửa Lao, xã Mường Bang 
 

  

- Công trình NSH tập trung bản Suối Thịnh, xã Suối Bau Bản Suối Thịnh, xã Suối Bau 
 

  

- Công trình nước sinh hoạt bản Bãi Vàng xã Đá Đỏ Bản Bãi Vàng, xã Đá Đỏ 
 

  

VI  Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 10 3.135   

- Sửa chữa công trình nước sinh hoạt điểm ĐCĐC Phiêng Bó Bản Phiêng Bó xã Nậm Ét 
 

  

- Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Nong xã Nậm Ét Bản Nong xã Nậm Ét 
 

  

- Nâng cấp nước sinh hoạt bản Lạn  xã Nậm Ét Bản Lạn  xã Nậm Ét 
 

  

- 
Sửa chữa công trình nước sinh hoạt + thủy lợi điểm 

ĐCĐC Phiêng Luông 

Bản Phiêng Luông,                              

xã Chiềng Khay  
  

- 
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Có Nàng + Táng 

Luông xã Chiềng Khay 

Bản Có Nàng  +                            

Táng Luông, xã Chiềng Khay  
  

- 
Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Huổi 

Tăm, xã Mường Sại 
Xã Mường Sại 

 
  

- 
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Huổi Tôm xã 

Mường Sại 
Bản Huổi Tôm, xã Mường Sại 

 
  

- 
Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Pá Báng xã 

Mường Sại 
Bản Pá Báng, xã Mường Sại 
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STT Đơn vị thực hiện Địa điểm xây dựng    
Kế hoạch                  

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

- Nước sinh hoạt bản Phát xã Cà Nàng Bản Phát, xã Cà Nàng 
 

  

-  Sửa chữa nước sinh hoạt Pho Pha (điểm Huổi Pha) xã Cà Nàng Bản Huổi Pha, xã Cà Nàng 
 

  

VII Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Sông Mã 4 1.923   

- Công trình nước sinh hoạt bản Huổi Han, xã Chiềng En Bản Huổi Han, xã Chiềng En 
 

  

- Công trình nước sinh hoạt bản Co Tòng, xã Chiềng En Bản Co Tòng, xã Chiềng En 
 

  

- Công trình nước sinh hoạt bản Nà Bó, xã Chiềng En Bản Nà Bó, xã Chiềng En 
 

  

- Công trình nước sinh hoạt bản Huổi Tính, xã Bó Sinh Bản Huổi Tính, xã Bó Sinh 
 

  

VIII Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Sốp Cộp 6 2.688   

- Nước sinh hoạt tập trung bản Pá Khoang, xã Mường Và 
Bản Pá Khoang,                               

xã Mường Và  
  

- Nước sinh hoạt tập trung bản Nậm Lạnh,  xã Nậm Lạnh 
Bản Nậm Lạnh,                                 

xã Nậm Lạnh  
  

- Nước sinh hoạt tập trung bản Huổi Sang, xã Sam Kha Bản Huổi Sang, xã Sam Kha 
 

  

- Nước sinh hoạt tập trung bản Lọng Phát, xã Dồm Cang Bản Lọng Phát, xã Dồm Cang 
 

  

- Nước sinh hoạt tập trung bản Nà Khi, xã Mường Lạn Bản Nà Khi, xã Mường Lạn 
 

  

- Nước sinh hoạt tập trung bản Chăm Hỳ, xã Mường Lèo Bản Chăm Hỳ, xã Mường Lèo 
 

  

IX  Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Thuận Châu 5 2.074   

- Sửa chữa nước sinh hoạt Bản Buống, xã Bản Lầm Xã Bản Lầm 
 

  

- Nước sinh hoạt bản Phặng, xã Bon Phặng Xã Bon Phặng 
 

  

- 
Sửa chữa nước sinh hoạt bản Mỏ, Ten Ké, Ten Muông, 

xã Chiềng Bôm 
Xã Chiềng Bôm 

 
  

- 
Sửa chứa nước sinh hoạt bản Heo Trại, bản Trọ Phảng, 

xã Chiềng Pha 
Xã Chiềng Pha 

 
  

- Nước sinh hoạt bản Sai, xã Chiềng Pha Xã Chiềng Pha 
 

  

X Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Vân Hồ 6 3.588   

- Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Lắn Xã Liên Hòa 
 

  

- Công trình NSH tập trung bản Khà nhài Xã Mường Men 
 

  

- Công trình NSH tập trung bản Chiềng Lè 
Xã Chiềng Khoa  

(bản Khó khăn xã vùng I)  
  

- Công trình NSH tập trung bản Niên Xã Chiềng Yên 
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STT Đơn vị thực hiện Địa điểm xây dựng    
Kế hoạch                  

vốn năm 2022 

Ghi 

chú 

- Công trình nước sinh hoạt bản Pa Cốp Xã Vân Hồ 
 

  

- 
Nâng cấp sửa chữa công trình nước sinh hoạt bản Lóng 

Luông, Pa Kha, Săn Cài  
Xã Lóng Luông 

 
  

XI Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn huyện Yên Châu 4 2.662   

- 
Công trình NSH tập trung bản Bắt Đông, xã Sặp Vạt, 

huyện Yên Châu 
Bản Bắt Đông, Xã Sặp Vạt 

 
  

- 
Công trình NSH tập trung bản Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện 

Yên Châu 
Bản Na Pa, xã Sặp Vạt 

 
  

- 
Công trình NSH tập trung bản Khóng, xã Sặp Vạt, huyện 

Yên Châu 
Bản Khóng, xã Sặp Vạt 

 
  

- 
Công trình NSH tập trung bản Lao Khô 1, xã Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu 

Bản Lao Khô 1,                               

xã Phiêng Khoài  
  

XII Dự án đầu tư NSH tập trung trên địa bàn thành phố 
 

3.453   

1 Công trình cấp nước bản Tam Xã Chiềng Đen 
 

  

2 Công trình cấp nước bản Hoàng Văn Thụ Xã Hua La 
 

  

3 Dự án nước sinh hoạt bản Nà Lo Xã Chiềng Ngần 
 

  

4 Công trình nước sinh hoạt bản Hịa, xã Hua La Xã Hua La 
 

  

5 Nước sinh hoạt bản Co Phung Xã Hua La 
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Biểu số 02.2 

 KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 
 

 STT Huyện, thành phố  Kế hoạch vốn năm 2022   Ghi chú  

  Tổng số 32.217 - 

1 Huyện Bắc Yên 6.276 
 

2 Huyện Mường La 3.830 
 

3 Huyện Phù Yên 2.715 
 

4 Huyện Quỳnh Nhai 3.280 
 

5 Huyện Sông Mã 5.140 
 

6 Huyện Sốp Cộp 5.560 
 

7 Huyện Vân Hồ 2.750 
 

8 Huyện Yên Châu 2.666 
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Biểu số 2.2.1 

DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN 2 

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết năm 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 
 

 

STT 
Nội dung Địa điểm 

Loại DA/PA 

(ĐCĐC, 

DCTD,             

BG, ĐBKK) 

 Số hộ được 

sắp xếp ổn 

định (hộ) 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2022  

  Tổng cộng     1787 32.217 

I Huyện Bắc Yên     125 6.276 

1 
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Co Xe, 

bản Tà Ỉu 

Xã Pắc Ngà,             

huyện Bắc Yên 
ĐCĐC 36 

 

2 
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Pưa 

Lương, bản Tà Đò Mường 

Xã Tạ Khoa,                           

huyện Bắc Yên 
ĐCĐC 42 

 

3 
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Suối Tào, 

bản Tăng 

Xã Chiềng Sại,                       

huyện Bắc Yên 
ĐCĐC 47 

 

II Huyện Mường La     60 3.830 

1 
Bố trí ổn định dân cư vùng lũ thiên tai lũ 

ống lũ quét bản Ít 

Xã Nặm Păm,                       

huyện Mường La 
ĐCĐC 33 

 

2 
Bố trí sắp xếp, ổn định dân cư tại điểm 

TĐC Pá Hát 

Xã Pi Tong,              

huyện Mường La 
ĐCĐC 27 

 

III Huyện Phù Yên     50 2.715 

1 Dự án ĐCĐC bản  Suối Thịnh 
Xã Suối Bau,                       

huyện Phù Yên 
ĐCĐC 20 

 

2 Dự án ĐCĐC bản Khoai Lang 
Xã Mường Thải,                      

huyện Phù Yên 
ĐCĐC 30 

 

IV Huyện Quỳnh Nhai     128 3.280 

1 Dự án định canh định cư Phiêng Bó 
Xã Nậm Ét,                         

huyện Quỳnh Nhai 
ĐCĐC 49 

 

2 Dự án định canh định cư Phiêng Luông 
Xã Chiềng Khay,                     

huyện Quỳnh Nhai 
ĐCĐC 79 

 

V Huyện Sông Mã     176 5.140 

1 Dự án Định canh định cư Co Dâu 
Xã Nậm Ty,                            

huyện Sông Mã  
ĐCĐC 126 
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STT 
Nội dung Địa điểm 

Loại DA/PA 

(ĐCĐC, 

DCTD,             

BG, ĐBKK) 

 Số hộ được 

sắp xếp ổn 

định (hộ) 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2022  

2 Dự án định canh định cư bản Nong Pha 
Xã Mường Sai,                      

huyện Sông Mã 
BG 50 

 

VI Huyện Sốp Cộp     111 5.560 

1 
Dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung 

(tại chỗ) bản Nậm Pừn 

Xã Mường Lèo,                        

huyện Sốp Cộp 
BG 30 

 

2 
Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên 

tai bản Pu Hao 

Xã Mường Lạn,                    

huyện Sốp Cộp 
BG 81 

 

VII Huyện Vân Hồ     218 2.750 

1 Dự án ĐCĐC bản A Lang  
Xã Tân Xuân,                      

huyện Vân Hồ 
DCTD 162 

 

2 Dự án định canh định cư Pa Cốp 
Xã Vân Hồ,                          

huyện Vân Hồ 
ĐCĐC 56 

 

VIII Huyện Yên Châu     88 2.666 

1 Dự án Định canh đinh cư bản Nậm Bó 
Xã Phiêng Khoài,                 

huyện Yên Châu 
BG 55 

 

2 
Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên 

tại bản Tô Buông 

Xã Lóng  Phiêng,                  

huyện Yên Châu 
BG 33 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 89/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

            

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường  

Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo phương thức đối 

tác công tư; Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ  thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 265/BC-KTNS ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa 

Bình- Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau: 

1. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh 

- Ngân sách Trung ương: 1.800 tỷ đồng. 
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- Ngân sách tỉnh: 1.990 tỷ đồng (trong đó: 1.507 tỷ đồng theo Nghị quyết 

số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh; 483 tỷ đồng bố trí trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030). 

2. Nội dung khác sau điều chỉnh 

Để đảm bảo thuận tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi 

thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, phân chia dự án thành các dự án thành 

phần vận hành độc lập, như sau: 

- Dự án bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, 

(sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh). 

- Dự án bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc địa bàn huyện Mộc Châu 

(sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh). 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (sử dụng nguồn Ngân sách 

Trung ương và Ngân sách tỉnh). 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định các dự án thành 

phần thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

 3. Các nội dung còn lại: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND 

ngày 10/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 

bảy thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 10/CT-UBND 

 

Sơn La, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

CHỈ THỊ 

Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số  

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã 

hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của 

chuyển đổi số và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đồng 

thời để tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính chủ 

động, sáng tạo, trí tuệ tập thể từ đó đề xuất sáng kiến, giải pháp hữu ích góp phần 

vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong những năm tiếp theo.  

Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 như sau:  

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

“Sơn La quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 

2021 - 2025”. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của 

tỉnh, cụ thể như sau:  

a) Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng 

cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. 

- 100%  thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được 

cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên 

nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; duy trì kết nối, 

chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa 

trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã 

cung cấp trước đó; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống 

của các cấp chính quyền. 

- Trên 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; trên 80% tổng số hồ sơ 

công việc tại cấp huyện và trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo 
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lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường 

mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được 

kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung. 

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; mở 

dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, phục vụ 

người dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực 

hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà 

nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. 

- 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng 

hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.  

- 100 % cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập 

kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng 

kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số. 

- Đầu tư xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Sơn La 

và huyện Mộc Châu. 

b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

- Phấn đấu Kinh tế số chiếm khoảng 5 - 10% GRDP.  

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. 

c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số 

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. 

- Phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G/5G) và điện thoại di động 

thông minh. 

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số 

gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh của của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, 

sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

3. Thi đua chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát 

triển chính quyền số mà trọng tâm là hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ 

sơ điện tử, tạo lập cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, 

truy cập, sử dụng, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, 
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thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về 

chuyển đổi số.   

4. Thi đua chuyển đổi số trong quản lý các ngành, lĩnh vực du lịch, y tế, giáo 

dục, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, công 

nghiệp, thương mại. Tăng cường số hóa cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực 

của tỉnh; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Sơn La thân thiện, văn minh và có 

trách nhiệm trên không gian mạng.  

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, 

chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; xây 

dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý, quy trình 

sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp.   

6. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách địa 

phương, ngân sách trung ương và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp hạ 

tầng số đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.  

7. Đẩy mạnh triển khai phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện 

tử cho hộ gia đình, người dân; tuyên truyền, vận động, tổ chức các lớp bồi dưỡng 

về ứng dụng công nghệ số cho người dân, hộ gia đình để từ đó thay đổi phương 

thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống, giúp cho 

hộ gia đình ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản.  

8. Phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, trí 

thức thi đua có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ, 

mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng; có 

nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số.  

III. THỜI GIAN THI ĐUA 

1. Thời gian: Từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12 năm 2025.  

2. Tổng kết phong trào thi đua: trong tháng 3 năm 2026. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, kế hoạch của cơ quan, đơn vị; xác định, phấn đấu 

hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 là 

nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết thúc 

đợt thi đua bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND tỉnh khen 

thưởng.  
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị 

- xã hội vận động đoàn viên, hội viên tích cực nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số và các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, lựa chọn đảm nhận những nội dung 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của đoàn viên, hội viên trong việc 

thực hiện chuyển đổi số; gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác do tổ 

chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện, tạo động lực mới cho việc thực 

hiện các phong trào thi đua yêu nước.  

3. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, các doanh nghiệp thực hiện 

chuyển đổi số xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động, tiên phong thực hiện 

chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, phát triển hạ tầng số, nền tảng 

số, đảm bảo an toàn an ninh mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực 

cạnh tranh. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị này theo chức 

năng, nhiệm vụ; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu tổng kết phong trào thi đua, lựa 

chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, khen thưởng.  

5. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi 

việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua, xây dựng hướng dẫn khen thưởng, 

thẩm định thành tích và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cụm, khối thi đua trên 

địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.  

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT TW;  
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Ban TĐKT TW;                                                   
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;  
- Các đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh; 

- Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lưu: VT, NC, Hương (3b). 

CHỦ TỊCH  
 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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